
Bài 13: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 

• Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch có dạng:  

0 cos 2cosi I t I t = =  

• Điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch điện được viết dưới dạng:  

).cos(2).cos(0  +=+= tUtUu  

Trong đó: φ là độ lệch pha giữa u và i. 

• Nếu  > 0 : u sớm (nhanh) pha hơn i. 

• Nếu  < 0 : u trễ (chậm) pha hơn i. 

• Nếu  = 0 : u cùng (đồng) pha với i. 

I. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở:  

1. Biểu thức cường độ dòng điện: 

-  Nối hai đầu R vào điện áp xoay chiều: 

2cosRu U t=  

-  Theo định luật Ohm:  

2cosRu U
i t

R R
= =   

-   Đặt    
R

U
I =     thì     02cos cosi I t I t = =  

  cường độ tức thời trong mạch chỉ có điện trở luôn cùng pha với điện áp hai đầu mạch 

2. Định luật Ohm:  

• Biểu thức:        Ru
i

R
=      hay      RU

I
R

=   hay      0
0

RU
I

R
=   

• Phát biểu: Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở có giá trị bằng thương số 

giữa điện áp hiệu dụng và điện trở của mạch. 

 

II. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện: 

1. Thí nghiệm:  

• Mắc mạch điện như hình13.3. Nguồn điện trong mạch là nguồn một chiều, Ampe kế chỉ 0   Dòng điện 

không đổi không đi qua tụ điện. 

• Thay nguồn điện một chiều bằng nguồn  điện xoay chiều Ampe kế chỉ I khác 0   Dòng điện xoay chiều 

có thể tồn tại trong những mạch điện có chứa tụ điện 

2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện 

• Đặt vào hai đầu mạch điện chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều: 
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0 cos 2 cosu U t U t = =  

• Điện tích của tụ điện có giá trị:         2 cosq Cu CU t= =  

Điện tích q biến thiên điều hòa theo thời gian nên trong mạch có dòng điện 

• Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:  

                           2 sin 2 cos
2
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i CU t CU t
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
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• Đặt CUI =  thì                               2 cos
2
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


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= + 
 

 ( I là cường độ hiệu dụng) 

Vậy: Trong mạch chỉ chứa tụ điện, cường độ dòng điện qua tụ điện sớm pha /2 so với điện áp hai đầu tụ 

điện. (hoặc điện áp hai đầu tụ điện trễ pha /2  so với cường độ dòng điện ) 

• Nếu ta lấy pha ban đầu của dòng điện bằng 0 thì:   

2 cosi I t=        và         2 cos
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3. Định luật Ôm: 

• Biểu thức: Ta có     
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                                        
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                            ZC được gọi là dung kháng của mạch, đơn vị [] 

 

• Phát biểu:  Cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ chứa tụ điện có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu 

dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch. 

 

4. Ý nghĩa của dung kháng ZC : 

    • Dung kháng ZC là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện. 

    • Dòng điện xoay chiều có tần số cao (cao tần) chuyển qua tụ điện dễ dàng hơn dòng điện xoay chiều tần số 

thấp. 

    • Dung kháng ZC cũng có tác dụng làm cho i sớm pha /2 so với uC. 

III. Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần: 

Cuộn cảm thuần là cuộn cảm có điện trở không đáng kể. 

1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều 

Cho dòng điện cường độ I chạy qua một cuộn cảm thì từ thông tự cảm có biểu thức: Li=  với L là độ tự 

cảm của cuộn dây 



      Khi i  là một dòng điện xoay chiều thì từ thông   biến thiên tuần hoàn theo t, trong cuộn cảm xuất hiện 

suất điện động tự cảm 
dt

di
Le −=  

2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần 

• Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều, tần số góc  , giá trị hiệu dụng là U. Giả sử cường 

độ tức thời trong mạch có biểu thức: 

tIi .cos2 =  

• Điện áp tức thời ở hai đầu cuộn cảm thuần: 









+=−==

2
.cos2.sin2


 tLItLI

dt

di
Lu  

• Đặt   LIU =  thì   2 cos
2

u U t



 

= + 
 

 

Vậy: Trong mạch điện xoay chiều có một cuộn cảm thuần, cường độ dòng điện tức thời trễ pha /2 so với điện 

áp tức thời ( hoặc điện áp sớm pha /2 so với cường độ dòng điện) 

3. Định luật Ôm  

• Biểu thức:    Ta có: LIU =  
L
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    ZL được gọi là cảm kháng của mạch, đơn vị []              

• Phát biểu: Trong mạch điện xoay chiều có cuộn cảm thuần, cường độ hiệu dụng có giá trị bằng thương 

số của điện áp hiệu dụng và cảm kháng của mạch. 

4. Ý nghĩa của cảm kháng ZL : 

• Cảm kháng ZL là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm. 

• Cuộn cảm có độ tự cảm L lớn sẽ cản trở nhiều đối với dòng điện xoay chiều, nhất là dòng điện xoay chiều cao 

tần. 

• Cảm kháng ZL cũng có tác dụng làm cho i trễ pha /2 so với uL. 

Bài tập : CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 

 

1. Giới thiệu về các ℓinh kiện điện. 

Nội dung Điện trở Tụ điện Cuộn dây thuần cảm 

Ký hiệu 
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Công suất P = RI2 0 0 

Độ ℓệch pha 

u - i 

u và i cùng pha u chậm pha hơn i góc /2 u nhanh pha hơn i góc /2 

Phương 

trình 

 u = U0cos(t +) 

 → i = I0cos(t + ) 

 u = U0cos(t +) 

 → i = I0cos(t +  + /2) 

 u = U0cos(t +) 

 → i = I0cos(t +  - /2) 

2. Công thức độc ℓập với thời gian 

Với đoạn mạch chỉ có C hoặc chỉ có cuộn dây thuần cảm (L) ta có: 1
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Chủ đề: MẠCH CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN R 

 

Câu 1: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu điện thế tức thời 

giữa hai đầu điện trở 

A. Chậm pha đối với dòng điện.   B. Nhanh pha đối với dòng điện. 

C. Cùng pha với dòng điện   D. ℓệch pha đối với dòng điện /2. 

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 𝑈 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở 𝑅. Biểu thức 

cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức ⅈ = 𝐼√2 cos  𝑡 (𝐼 > 0). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn 

mạch là  

A. 𝑢 = 𝑈√2cos (𝜔𝑡 −
𝜋
2

). B. 𝑢 = 𝑈√2 cos 𝜔𝑡. 

C. 𝑢 = 𝑈 cos 𝜔𝑡.  D. 𝑢 = 𝑈√2cos (𝜔𝑡 +
𝜋
2

). 

Câu 3: Mạch chỉ có điện trở thuần R, biểu thức i qua mạch có dạng i= 2cos 100t A, R = 20 Ω. Viết biểu 

thức hiệu điện thế ở hai đầu mạch? 

A. u = 40cos(100t + /2) V   B. u = 40 2cos(100t + /2) V 

C. u = 40cos(100t) V    D. u = 40 2cos(100t + ) V 

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U ℓà điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 và I ℓần ℓượt ℓà giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của 

cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai? 

  A. 0
I

I

U

U

00

=−   B. 2
I

I

U

U

00

=+   C. 0
I

i

U

u
=−   D. 1

I

i

U

u
2

0

2

2

0

2

=+  

 

 



Chủ đề: MẠCH CHỈ CÓ CUỘN CẢM THUẦN L 
 

Câu 1: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng ℓên 4 ℓần thì cảm 

kháng của cuộn cảm 

 A. tăng ℓên 2 ℓần            B. tăng ℓên 4 ℓần  C. giảm đi 2 ℓần  D. giảm đi 4 ℓần 

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u U 2 cos( t ) = +  (  ω> 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. 

Cảm kháng của cuộn cảm này bằng 

 A. 

1

L .    B. L  .    C. L



 .   D. 

L

 . 

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều 2 cos( ) = +u U t ) (U > 0, ω> 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự 

cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn cảm là  

 A. .
2

L

U


    B.  .

L

U


  C. ..2 LU   D. .LU  

Câu 4: Hai đầu cuộn thuần cảm L = 2/(H) có hđt xoay chiều u = 100 2cos(100t - /2)(V). Pha ban đầu 

của cường độ dòng điện ℓà: 

 A. φi = /2   B. φi = 0   C. φi = - /2   D. φi = - 

Câu 5: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua 

cuộn cảm Là: 
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L
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
cos(t + 



2
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

2
) 

Câu 6: Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm L = 1/ (H) một hđt: u = 200cos(100t + /3) (V). Biểu thức của 

cường độ dòng điện trong mạch ℓà: 

 A. i = 2cos(100t + /3) (A)    B. i = 2cos(100t + /6) (A) 

 C. i = 2cos(100t - /6) (A)    D. i = 2 cos(100t - /3) (A) 

Câu 7: Một đoạn mạch chỉ có L = 
1


 H mắc vào mạng điện và có phương trình i = 2cos(100t + 



6
) A, hãy 

viết phương trình hiệu điện thế hai đầu mạch điện? 

  A. uL = 200 cos(100t + 
2

3
) V    B. uL = 200 cos(100t + 



6
) V 

  C. uL = 200 2cos(100t +
2

3
) V   D. uL= 200 2cos(100t+ 



6
) V 

 

 

Câu 8: Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần, L = 1/ H, biểu thức dòng điện trong mạch có dạng 

 i = 2cos(100t) A. Tính cảm kháng trong mạch ZL và viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch điện? 

 A. ZL = 100 Ω; u = 200cos(100t - /2) V  B. ZL= 100 Ω; u = 200cos(100t + /2) V 

 C. ZL = 100 Ω; u = 200cos(100t) V   D. ZL= 200 Ω; u = 200cos(100t + /2) V 

 

 

Câu 9: (THPTQG 2017) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một cuộn cảm 



thuần thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức )(100cos2 Ati = . Tại thời điểm điện áp có 50 V và 

đang tăng thì cường độ dòng điện là      

A. 3 A.                           B. 3− A.                            C. – 1 A.                            D. 1 A. 

 

Câu 10: (THPTQG 2017) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì 

cường độ dòng điện trong mạch là i = 2cosl00πt (A). Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu 

cuộn cảm có độ lớn bằng 

A. 50 3 V.                       B. 50 2  V.                      C. 50 V.   D. 100 V. 

 

 

 

Chủ đề: MẠCH CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN  
 

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện thì dung 

kháng của tụ điện là ZC. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
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Câu 2: Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C. 

A. Càng ℓớn, khi tần số f càng ℓớn.   B. Càng nhỏ, khi chu kỳ T càng ℓớn. 

C. Càng nhỏ, khi cường độ càng ℓớn.             D. Càng nhỏ, khi điện dung của tụ C càng ℓớn. 

Câu 3: Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều: 

 A. Càng nhỏ, thì dòng điện càng dễ đi qua        B. Càng ℓớn, dòng điện càng khó đi qua 

 C. Càng ℓớn, dòng điện càng dễ đi qua               D. Bằng 0, dòng điện càng dễ đi qua 

Câu 4: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng ℓên 4 ℓần thì dung kháng 

của tụ điện 

 A. tăng ℓên 2 ℓần   B. tăng ℓên 4 ℓần   C. giảm đi 2 ℓần  D. giảm đi 4 ℓần 

Câu 5: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 

 A. sớm pha /2 so với cường độ dòng điện.  B. sớm pha /4 so với cường độ dòng điện. 

 C. trễ pha /2 so với cường độ dòng điện.  D. trễ pha /4 so với cường độ dòng điện. 

Câu 6: Một tụ điện có C = 10 μF mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, tính dung kháng của tụ? 

 A. 31,8 Ω    B. 3,18 Ω   C. 0,318 Ω    D. 318,3 Ω 

Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos(t + 


4
) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ thì cường độ dòng điện trong mạch 

ℓà i = I0cos(t+i). Giá trị của i bằng 

 A. - 


2
     B. - 

3

4
     C. 



2
    D. 

3

4
   

Câu 8: Đặt vào hai đầu tụ điện 
51

10 4

,
C

−

= (F)  một hiệu điện thế xoay chiều u =300cos(100t- π/6 ) (V), thì 

biểu thức i qua mạch là 

A. i = 2cos(100t+ π/3) (A) B. i = 22 cos(100t+ π/3) (A) 



C. i = 2cos(100t+5π/6) (A) D. i = 22 cos(100t- π/2) (A) 

Câu 9: Mạch điện X chỉ có tụ điện C, biết C = 


−410  F, mắc mạch điện trên vào mạng điện có phương trình u 

= 100 2cos(100t + 


6
) V. Xác định phương trình dòng điện trong mạch. 

  A. i = 2cos(100t + 
2

3
) A    B. i = 2cos(100t + 



6
 ) A 

  C. i = cos(100t + 
2

3
) A     D. i = cos(100t + 



6
) A 

Câu 10: Dòng điện qua mạch chỉ chứa tụ điện có biểu thức: )(
3

100cos5,2 Ati 







+=


 . Biết điện dung tụ 

điện bằng FC
4

10 3−

=  . Điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có biểu thức: 

A.  )(
3

2
100cos100 Vtu 








−=


    B.  )(

6
100cos100 Vtu 








+=


  

C.  )(
6

100cos100 Vtu 







−=


    D.  )(

3

2
100cos100 Vtu 








+=


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Câu 11: Đặt điện áp u =U 2cost vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu 

dụng ℓà I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện ℓà u và cường độ dòng điện qua nó ℓà i. Hệ thức ℓiên hệ 

giữa các đại ℓượng ℓà: 
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  D. 
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Câu 12:  Đặt điện áp u =U0cos(100t - 


3
) V vào hai đầu một tụ điện có điện dung 



−410.2
  F. Ở thời điểm 

điện áp giữa hai đầu tụ điện ℓà 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch ℓà 4A. Biểu thức của cường độ dòng 

điện trong mạch ℓà  

 A. i = 4 2cos(100t + 


6
) A  B. i = 5cos(100t + 



6
) A 

 C. i = 4 2cos(100t - 


6
) A  D. i = 5cos(100t - 



6
) A 

 


